
ĐVT: đồng

Thu NSNN Thu NSX 

I Các khoản thu 100% 110.000.000                 110.000.000                

1 Thu phí, lệ phí 80.000.000                   80.000.000                  

2 Thu quỹ đất 5% và HLCS 20.000.000                   20.000.000                  

3 Thu khác ngân sách 10.000.000                   10.000.000                  

4 Thu đóng góp XDCSHT

II Các khoản thu điều tiết 12.970.000.000            4.200.000.000             

1 Thuế ngoài quốc doanh 150.000.000                 120.000.000                

2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20.000.000                   20.000.000                  

3 Thu nhập cá nhân 1.450.000.000              1.160.000.000             

4 Lệ phí trước bạ nhà đất 1.050.000.000              840.000.000                

5 Phí bảo vệ môi trường 300.000.000                 60.000.000                  

6 Tiền sử dụng đất 10.000.000.000            2.000.000.000             

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9.059.800.000              9.059.800.000             

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.059.800.000              3.059.800.000             

2 Thu bổ sung có mục tiêu 6.000.000.000              6.000.000.000             

Tổng thu ngân sách xã 22.139.800.000            13.369.800.000           

IV Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có)
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